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LỜI NÓI ĐẨU

Hoạt d ộn g  sốn g  và tiến  hóa của các hệ cư quan  đ ộn g  vật là một trong 2 nội dung 
cơ băn của Giái phẫu so  sánh Đ ộng vật, bao quát hơn (trong phạm vi toàn giới Đ ộng vật) và 
dơ dó hoàn chỉnh hơn giáo trình Giãi phẫu so sánh Đ ộng vật không xương sống mà lác giá 
đfi giáng dạy nhiều năm cho đào tạo Sau đại học.

Giới Đ ộng vật gồm  khoảng 40  ngành có  đại diện hiện sống, kể cá cá t ngành lớn có  
hàng vạn đến trôn dưới một triệu loài (ngành Chân khớp) và các ngành bé mà sô loài trong 
mỗi ngành chí có  hàng chục hoặc hàng trăm. Cho dù lớn hoặc bé, mỗi ngành động vật đều 
đặc trưng bằng một sơ  đổ cấu trúc riêng cúa cơ  thế. D o đó, xét giải phẵu so sánh động vật, 
cũng như V.N. Bcklem ischev, 1964 đã chỉ ra đối với G iải phẫu so sánh Đ ộng vật không 
xương sống, phải gồm  2 phần chính: phần Nguyên hình thái học (Promorphologia) và phân 
Cơ quan học (O rganologia). Một phần nội dung của N guyên hình thái học, về các sơ đồ cấu 
trúc cơ thế động vật, đã được đề cập đến trong Giáo trình Đ ộng vật học, xuất bàn năm  
2010. Nội dung cùa sách này chính là phẩn thứ hai của G iải phẫu so sánh động vật.

Xct hình thành, phát tricn và tiến hóa của các hệ cơ  quan trong loàn giỏ i Đ ộng vật 
chính là xét mối liên quan cùa các cơ  quan trong các sơ  đồ cấu trúc trên các nhánh phát 
triến dược hoàn chính dán của giới Đ ộng vật. Tùy theo quan hệ phát sinh và chiều hướng 
liến hóa cùa các Ngành, liến  hóa cùa một cơ quan hoặc hệ cơ  quan có  thể liên  tục hoặc bị 
11 "át quãng tùy từng nhánh liến  hóa. Một cơ  quan có  thể được k ế thừa từ tổ tiên và hoàn 
chính trong điều kiện cúa từng ngành hoặc từng nhóm ngành gần gũi, hoặc xuất hiện mới 
độc lặp trong lừng nhánh tiến hóa. Phân biệt chính xác các cơ  quan tương dồn ỊỊ hoặc tương 
lự  chính là chìa khóa dể giải quyết vấn đề này tronn toàn giới Đ ộng vật.

Thực tế  giảng dạy giáo trình này cũng cho thấy các kiến thức về “giải phẫu-hình thái” 
khó được đề cập một cách sâu sắc nếu không được liên  kết với môi trường sống và hoạt 
dộng sống, tức là với các kiến Ihức về sinh học khác cúa từng nhóm động vặt. Mục tiêu lý 
tưởng là dề cập vân đổ ớ mức khái quát hơn, sinh học so  sánh động vật. Trong giáo trình 
nàv. phần "hoạt dộng sống” cùa các hệ cơ  quan được giới thiệu ớ 2 mức dộ: mức (lộ tổiií; 
(¡nái và mức d ộ  sáu hơn về cơ  ch ế  hoạt dộng. Mức dộ tổng quát được giới thiệu cùng với 
các kiến thức VC hình thái giải phẫu. Mức độ sâu hơn chỉ được chọn giới thiệu làm v í dụ ớ 
một nhóm dộng vật. thường là nhóm dộng vật có tổ chức cao và đã được nghiên cứu kỹ 
(nhu còn trùng, thú. (rong dó có  linh trưởng, kế cà loài người ...).

Vố hệ thống các đơn vị phân loại bậc cao được dùng trong Giáo llình này, giới Động  
vọt gổm  2 phân giới Đ ộng vật nguyên sinh (Protozoa) hoặc Đơn bào và Đ ộng vật hậu sinh 
(Meta/.oa) hoặc Đ a bào. Đ ộng vật đa bào gồm  2 nhóm lớn: Đ ộn g vật Cận da bào (Purazoa). 
gồm  ngành Thân lỗ và Đ ộng vật Chân đa bào (Eumcla/.oa), gồm  các ngành còn lại. Theo 
mức (lộ tố chức của cơ  thế. Chân da bào dược phân thành Đ ộng vật đối xirng lỏa tròn 
(Katlialia), aồm uiỉùnh Ruộl khoang và ngành Sứa lược VĨ1 Đ ộng vật dối xứng hai bòn 
(liilük'iiu). iỉồm các Mịùuih còn lại. Đ ộng vãi dổi xứng hai bôn sớm liến hóa llico 2 hưứng 
đo L'lio Đọnu vậi N guyên khau (Protostomia) và Đ ộng vật Mậu klúiu (Dculcrostom ia).



Trong Đ ộng vật N guyên khẩu có các đơn vị phân loại lớn là Giun thấp (Scoleciđa), gồm  
các ngành Giun dẹt, G iun vòi, Giun tròn và một số  ngành động vặt gần gũi chưa có thể 
xoang khác; Thân mềm (M ollusca), gồm  ngành Thân mém và Động vật phân đốt (Arúculuta), 
gồm  các ngành lớn là Giun đốt, Có m óc và Chân khớp. Trong Đ ộng vật Hậu khẩu có  các 
ngành lớn là Da gai, Đ ộng vật Nửa dây sống và Đ ộng vật Có dây sống.

vể phương pháp, để khuyến khích tự tìm tòi của người đọc, kênh hình đã được chọn 
lọc phong phú và phẩn Chỉ dẫn tra cứu (Index) đã được soạn chi tiết về cả các khái niệm  
đùng trong hình thái, giải phẫu và sinh học nói chung và cả các tén tiếng Việt cũng như tôn 
khoa học của các dơn vị phân loại động vật có đề cập đến trong sách.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ về tài liệu và ý kiến cho quá trình biên 
soạn giáo trình này của các Giáo sư Trần Kiên, N guyễn Hữu Dực, Đ ặng Hữu Lanh (Đại 
học Sư phạm Hà N ội); G iáo sư Đoàn Trọng Bình (Đại học Sư phạm Thái N guyên); Giáo sư 
N guyền Quang Vinh (V iện  Khoa học Giáo dục Việt Nam); Giáo sư Đoàn Hiến (V iện  Đại 
học Đà N ẵng) và G iáo sư N gô Đắc Chứng (Đại học Sư phạm Huế).

Trong giáo trình không khỏi còn những thiếu sót về nội dung cũng như về  trình bày, 
chúng tôi rất m ong được các bạn đọc góp ý kiến. M ọi ý kiến xin gửi về Công ty cổ phần 
Sách Đại học -  Dạy nghề, Nhà xuất bản Giáo dục V iệt N am , 25 Hàn Thuyên, Hà N ội. Điện  
thoại (04 )38264974 .

Xin trân trọng cám  ơn.

T Á C  G IẢ
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C H Ư Ơ N G  M Ỏ  Đ Ẩ U

VAI TRÒ CỦA LỚP BỌC NGOÀI VÀ PHÂN HÓA c ơ  QUAN 
TRONG HÌNH THÀNH MÔI TRƯỜNG TRONG CỦA c ơ  THỂ

Trưởc khi gíởi thiệu hoạt động sóng và nén hoà cùa cắc hệ cơ quan của dộng vật, cán nhặn thức một số nét chung 
nhát vé cấu trúc và phân chia các hệ chức năng của dộng vật.

Sinh vậl sóng và phái triền trong mói trường đã hình thành môi trưởng trong cùa ca thể, nơi diễn ra mọi hoạt động bảo 
đàm cho quà trình sống và phái triền, vá mõi trường ngoài bao quanh ca thề, nai cung cấp nguyén liệu sống và nhặn các 
chãi thài của càc hoạt dộng sóng. Phán bọc ngoài co thể là giới hạn ngăn cách giữa môi trưởng trong và môi trường ngoài, 
một mặt bảo dảm tinh độc lập tương dối cùa mõi trưởng trong, nhưng mặt khàc bảo đàm liên hệ thường xuyén với mõi 
trường ngoài để nhận nguyêíì liệu sống, thải các chất bă và kíp nhận biél và phản ứng trưởc dổi thay cùa mõi trường.

Trong hển hoá cùa dộng vặl, 
cúng với mức dộ tổ chức cáng cao, 
môi trướng trong càng dược cùng có 
theo hướng lãng mức dộc lập lương 
dối trưởc các đồi thay dột ngột của 
mói trường ngoái. Ở  mức động vật 
đơn bào, quá trinh này dược thực 
hiện nhở phân hoá các phán theo 
chức năng trong phạm vi một lé  báo, 
các phán phàn hoá nàỵ gọi là cắc cơ 
quan tử (organelle). Ở  mức động vặt 
da bào, quá trinh này dược thực hiện 
nhờ phán hoá Ihành càc nhóm lé 
bào, cấu trúc thành các mô (tissue)
Irong các cơ quan (organ) hoặc các 
hệ co quan (organ system), giữ các 
chức năng khác nhau bảo đàm cho 
hoạt dộng sổng cùa toán bộ ca thề.
Do đó trong cấu trúc ca thể dộng vặt 
đa báo, linh da năng cùa lé  bào chì 
còn biều hiện ở một số  nhóm dộng 
vặt đa báo thấp còn ở phẩn lớn động 
vật da báo, háu hét lể  bào của ca Ihể 
dã phán hoá theo chức năng mà nó đàm nhiệm, lập hợp lại thánh các mô. Hình ở trên giới thiệu một vi dụ vé các loại mô 
cáu trúc nén các cơ quan và hệ ca quan ở ếch.

Chương Mà đầu sẽ lần lượt giờ thiệu các kiểu lớp vỏ bọc ngoài cùa ca Ihề động vặt, sự phân hoá của càc tế bào của cơ 
thề thành các mô và sự xuất hiện càc hệ cơ quan của dộng vặt. Các nội dung liên quan tới dộng vật dan bào (biệt hoá thành 
cac ca quan tứ và vỏ bọc ngoài cơ (hể dơn báo) là nội dung cùa phần Các ngành Động vặt nguyên sinh (trong giáo trinh 
Động vật học) và mộl phán trong giáo trinh Té bào học, trong chương náy chì dé cập dến mộl vái kiến thức khi cán Ihiét.

MỤC TIÊU:
-  Băng dẫn chửng giới thiệu được quá trinh hoàn chình lờp biểu mõ bọc ngoái co thể động vật đa bào vã các kiểu 

hoán chỉnh lớp vò ngăn cách giữa môi trường trong vả môi trường ngoái cùa cơ thể, vừa cùng cố tinh độc lập tương đối 
của môi trương trong, vừa giữ trao đổi thường xuyên trong hoạt động sổng giữa 2 mòi trưởng.

-  Giới thiệu dược các mõ cùa cơ thể động vật.
-  Nẽu dược các cơ quan vã hệ cơ quan cùng chức năng má chúng đàm nhiệm trong hoạt dộng sống cùa cơ thề

dòng vật.

MÔ LIÊN KẾT Mõ xuang Mõ máu MÔ THẦN KINH



I. HÌNH THÀNH LỚP v ỏ  BỌC NGĂN CÁCH VỚI MÔI TRƯỜNG NGOÀI CÙA c ơ  THE ĐỘNG VẬT

V ỏ bọc ngoài (integum entum ) là phần bọc ngoài cơ  thể động vật. N ó bảo vệ mỏi 
trường trong khói sự xám nhập của các chất có hại và ngăn cản các chất cần cho cơ  thể 
thoát ra ngoài. Các yếu tố  gây hại đến từ m ôi trường ngoài có  thổ là các lác hại cơ  học, hoá 
học và sự xâm phạm cùa các sinh vật khác. N goài ra, tuỳ nhóm động vật, vỏ bọc ngoài còn  
có  thể có  nhiều chức năng khác như vận chuyển, trao đổi thức ăn và khí, bài tiết chất thải và 
nhận kích ihích lừ m ỏi trường.

1.1. ĐỘIIỊỈ vật n gu vên  sinh

Cơ thế dộng vật nguyên sinh cũng có  
các thành phần c 0  bản cúa m ột tế  bào nhân 
chuẩn, tuy nhiên vì tế  bào này có  chức năng 
của một cơ  thê dộc lập, nên các phần cúa tế  
bào phân hoá thành các phần đám nhận các 
chức năng sống. Giữa cơ  thế và m ôi trường 
có  màng tẽ bào ngăn cách, định khu môi 
trường trong của cơ  thể. Màng này về cấu 
trúc vật lý và hoá học đổng nhất với màng tế 
bào của động vật đa bào, tuy có  các phần hỗ 
trợ khác nhau tuỳ nhóm. Thường thì cùng  
với lớp màng sinh chất m ỏng ớ ngoài cùng 
(plusmalemmu, h. O .IA) còn  có  phần đan 
chéo các vi ống (m icrotubulle) nằm trong 
lớp phân hoá phía ngoài của ngoại chất ở 
dưới, ờ  nhiều nhóm  có  cấu trúc phức tạp giữ  
cho cơ  thể có  hình dạng tương đối ổn định, 
có  khi gọi là lớp m àng phim (pellicle). Cấu 
núc m àng phim của trùng giầy gồm  2 lớp 
có  các khoang trống (alveola) xếp dổu dặn ờ 
giữa (h. 0 .1 D). Một số  động vậl nguyén sinh  
còn  có  vỏ cứng bọc ngoài (v í dụ trùng lỗ, 
h. 0 .1 B; amíp có  vỏ, h. 0 .1C ,...) cúng cô' chức 
năng báo vệ cơ  thể. D o chỏ cơ  thổ dơn bào

Hinh 0.1. Lớp vỏ ngoài của động vật nguyên sinh: 
A -  Amíp; B -  Trùng lỗ; c  -  Trùng đổng tiền;

D -  Trùng giầy (ghép từ Hickman và cs): 1. Màng tế 
bào; 2. Ngoại bào; 3. Chân giả; 4. vỏ; 5. Lông bơi; 

6 . Bao chích (chưa phóng); 7. Mạng vận động.
. , , i 1 2 _ I -■ i .. I '  bão; 2. Ngoại bão; 3. Chăn giá; 4. Vó; 5. Lõng bơi;

nũng bào vệ cơ  thệ. D o chỗ cơ  the dơn bào “ ‘a;  ^  (chư;  7 Mạng vặn độMng
có  kích thước bó, d iện tích bổ mặt so  tưưng
ứn« với tho lích  cơ  thể tương dối lớn, nên một số  chức năng sống như trao đổi khí, nước và 
muối khoáng, và cá thức án ứ một số  (tlơn bào ký sinh trong máu) được tiến hành trực liếp  
qua bồ mặt cư  lliể. Mặt khác các cơ  quan tử chuyển vặn (chán giá. lồng bơi, roi bơi) cũng 
dược biệi hoá, tiếp nối các cấu trúc của lớp vỏ bọc ngoài cơ  thể.

1.2. Đ ọn g  vật da bào

Lớp vỏ bọc ngoài cùa dộng vật da bào ihâp chi là một lớp biêu bì gồm  cúc lố bào biếu 
m ô co  (ứ ruột khoang và một số  sán lỏng A cocla) hoặc t í  bào bicu mô (ớ phần lỏn các 

nhóm giun). Ớ Cik dộng vật có  tố chức cao hơn. lừ biếu bì một lớp có  the lùnli thành Ihêin 

UÌMtt cuiicun deo (giun tròn) hoặc cứng (chân khớp) lạo thành bộ xương ngoài, ơ  dộĩiiỉ vạt 
có  xương sống ilũ hình thành biếu bì nliicu láng kem them lớp bì nằm dưới, cùim  t.íl cá các



dẵn xuất da dạng của chúng (các kicu vẩy cúa cá và bò sát, mai rùa, lông vũ cùa chim  vù 
lỏng mao cùa Ihú). ơ  các nhóm động vật khác còn t ó  vô số  các kiêu vó bọc ngoài là sán 
phàm tiết cùa các tuyến nhằm chú yếu tăng cường chức năng báo vệ và nâng đỡ cơ  thố (vò 
bọc ngoài của thuỷ tức lập đoàn; bộ xương cúa san hó; lớp nhầy trên da giun dẹt, siun vòi: 
vó của thân m ém ...). Sự hình thành các tổ chức bổ trự trên cúa lớp bọc ngoài tăng cường 
tính ổn định cùa môi trường bên trong cơ  thế.

Do các biiu  hiện da dạng cùa lớp vó bọc ngoái ớ các nhóm động vậl trong các sơ dồ cấu trúc thuộc Cik' 
mức (lộ tổ chức kluíc nhau, phẩn này sẽ giới thiệu lớp vỏ bọc ngoài cùa động vật đa bào lừ bước khôi dâu khi 
mới hình thành biếu hì một lớp. đến sự Iham gia cùa láng cuticun, cùa biếu bì nhiều tẩng có ihém lớp bì ứ 
dưới và cuối cùng là sự Iham gia cùa các lớp vò khác.

1.2.1. ỈIin li th àn h  bien  bi m ột tầ n g  ở  dộn g  vật da bào tliấp

Trong pliát triền phôi của A B
một số  thán lỏ và ruột khoang 
CÒ11 thây rõ biểu bì được hình 
(hành do xốp thành lớp dám tê 
hào xếp lộn xộn của phôi lang  I 
(mórula), tạo nên lớp bọc ngoài 
cúa cơ  thê ấu trùng (h. 0.2). Cơ 
the ruột khoang và một số  sán 
lòng không ruột (A tóela) trướng 
ihành còn giữ lẽ bào biêu mỏ cơ  
(11. 0 .3A .C ) bọc ngoài cơ  thê.
Trong phạm vi Sán lõng, lớp 
gồm  pliần lớn các loài sống lự do 
nhưng có cà các đại diện ký sinh 
ln>ng ngành Giun dẹt, có the Ihco dõi tất cả các bước trung gian trong hình thành các kiếu 
bien bì một lầng. cấu trúc phổ biến ỏ  dộng vật không xương sống (h. 0 .3).

ơ  mội số  sán lông không ruột (h. 0 .3A ), lách biệt của biểu bì với nhu m ỏ ớ dưới CÒI1 
chưa rõ rệt, còn  chưa có  màng đáy ngăn cách, các sợi cơ  còn nằm trong hoặc xcn với tế  bào 
biếu m ô. Trong m ột sô trường hợp. phán gốc của các tế  bào biếu m ó không tạo thành mặt 
phắng mà xen vào giữa các lố bào nhu mô. Từ kiểu nguyên thuv này (h. 0 .3A ) đã hình 
thành 4 kicu biểu bì chính cùa dộng vật có  đối xứng 2 bẽn.

a) lìièii IIIÔ chìm  (h. 0.3B). Cúc phần phía ngoài cúa tế bào xốp thành một lâm biểu mó 
iháng hàng, trong đó dôi khi còn có vách tố bào, đòi khi mái vách ele hình thànli lứp hợp bào. 
Trái lại phẩn phía trong của lẽ bào thì độc lập với nhau và chìm  trong m ô nằm ứ dưới, khônu 
lách hiệt khói phần (láy của tè bào biếu mô. Các tố bào cư vẫn nằm Irong lớp biểu mô. xếp 
thành lấm bien mô, hoặc tách khói biêu mò và nằm phía dưới bé mặt của tấm biếu mô.

Kiến biếu m ô này đặc trưng cho nhiều sán lòng từ các hộ A coclu. A lloeocoella  và 
'I rielada, tal cá các giun dẹt ký sinh và một số  dạng r iâ ig  lừ các nhóm khác (v í tlụ 

l ’ro tom yzosiom um  tìr hộ M vxostom ida). ơ  lất cá các dạng nàv. naoài A coeta. tấm hiếu mõ 
tliưừnu dược giứi hạn khỏi các m ỏ khác bằna màim dãy. Biếu m ò chìm  cú a giun dẹt ký sinli 
dược phán hiệt banụ mức độ biệt hoá cao, lililí lỏng bơi. có  phẩn họp bào phía ngoài lạo 
thành lớp niũui cách NÔ11Ü.

Hình 0.2. Hình thành biểu mô trong phát triển của thuỷ tức 
Clava squamala (A -  Phôi dâu; B -  Ấu trùng parenchimula) và 
cùa ấu trùng thân lỗ Myxilla s p. (C) (trèn bàn cắt dọc) (A, B từ 

Becklemischev; c  từ Dogel) 1. Ngoại bi (hoâc lá mang roi);
2. Nội bi (hoãc lá thực bào).



b) Biển m ô kiểu giun vòi 
(h. 0.3E). dặc Irưng cho giun vòi, 
gặp «  một số  sán lòng không ruột 
và sán lỏng cổ khác, ớ M ang ruột 
(Entcropneusta), và còn giữ dấu 
vct à  một số  ấu trùng chân khớp 
(h. 0.4H ). Trong trường hợp này, 
các 10 bào biêu m ô có phần ngoài 
m ở rộng tạo thành m ột tấm biểu 
m ô liền nhau còn phẩn trong hẹp, 
đôi khi lạo thành các sợi gốc  
phân nhánh đến tận m ột tấm giới 
hạn hoặc đến tận m ạng cơ  da. 
Khoảng trống giữa các sợi này 
chất dây các tế  bào tuyến, các tế  
bào và các sợi nâng đỡ, các tế  bào 
thẩn kinh v.v... D o đó biểu bì này 
có gốc lì tách biệt với các m õ  
nằm phía dưới, mà là Ihành viên  
của một bao da đặc trưng trong 
dó có sự tham gia cả các  yếu tố  
có  nguồn gốc lừ trung bì.

c ) Biểu m ô m ột lớp lácli b iệl 
đặc trưng cho phần lớn động vật 
không xương sống (h. 0 .3D ). 
Trọng trường hợp này các tế  bào 
biêu bì có  dạng lãng trụ cân đối, 
phđn gốc cũng bằng phần ngọn, 
ơ  ruột khoang và một số  sán lông  
không ruột là các tế  bào biểu m ô  
cơ. ơ  các  nhóm xếp  cao hơn, 
phần biểu m ồ liên kết thành biểu 
bì còn phẩn cơ  mất liên  hệ với 
biểu m ô, hiến thành tế  bào trong 
bao cư  và nằm dưới gốc của

Hinh 0.3. Các kiểu biểu mỏ chính cùa động vật: A -  Dạng 
xuất phát ở sán lỏng Oligochoerus erythrophthalmus; B -  Biểu mô 
chim; c  -  Lớp tế bào biểu mõ cơ ở thuỷ tức; D -  Biểu mỏ hình trụ 
1 lớp ồ sán lông; E -  Biểu mô kiểu giun vòi; G -  Biểu mô nhiều 
lớp (A,E,G từ Becklemischev; c  từ Hickman vá cs; B,D từ Dogel)
I. Tế báo biểu mô có lông bơi (3); 2. Rabdit; 4. Màng đáy; 5. Cơ 
vòng; 6 . Cơ xiên; 7. Cớ lưng bụng; 8 . Cơ dọc; 9. Lớp tế bào chất 
phía ngoài; 10. Tê’ bào chất chứa nhản chìm trong nhu mô (12);
I I .  Tẽ' bào biểu mõ cơ với soi cơ (13); 12. Tế bào nhu mỏ; 14. Bộ 
máy gốc của lõng bơi; 15. Tế bào tuyến; 16. Tể báo gốc dự trữ; 
17. Tế bào cảm giác; 18. Tế bào thần kinh.

chúng. Trong số  ruột khoang và 
sán lông không ruột có  thổ gặp  
các giai đoạn trung gian của quá 
trình phân hoá thành tế  bào biêu 
m ô và tế  bào cơ  tách biệt này.

Có ở sán lòna không ruột lất cả 3 kiêu kế trên cùng với cấu trúc biêu bì xuất phái của 
O liịỉd ch o en is  (11. 0 .3A ), và sự thiếu vắng hoàn loàn ớ chúng m àng đáy chứng tó Sán lòng 
không ruột là nhóm từ đó hình thành các kiểu biểu bì một tầng của động vật.

đ) Cuối cùng là biểu  b ì  /illicit lầnỵ  đặc trưng cho động vật có  xương sống (11. 0.3G ), 
còn  trong động vật không xương sống kicu này chì gặp ớ Hàm tơ (Chaelognatha). Phát 
trien tủa  hiếu bì của ihú trong phôi cho thây kiêu này là mức độ hoàn chinh cúa biếu mõ 
mội lang.


